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	QUỐC HỘI


Nghị quyết số: 129/2020/QH14
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 36/BC-CP, Báo cáo số 37/BC-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 2240/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 615/BC-UBTVQH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2021

1. Tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng (bảy trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm lẻ một tỷ đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng (sáu trăm lẻ ba nghìn, chín trăm hai mươi chín tỷ đồng).

2. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng (một triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, hai trăm bảy mươi mốt tỷ đồng), trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng (ba trăm năm mươi nghìn, tám trăm lẻ bốn tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. 

Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

1. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan trung ương theo các phụ lục số I, II, III và IV kèm theo.

2. Phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo các phụ lục số V và VI kèm theo.
3. Mức bội thu, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương theo Phụ lục số VII kèm theo.  

Điều 3. Giao Chính phủ

1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Giao, hướng dẫn nhiệm vụ thu, chi năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị này tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020. 

Cho phép bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực; đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương (bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc), quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. 

4. Điều hành kinh phí chi trả chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2021 được Quốc hội quyết định. Chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.
5. Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện các chính sách về tiền lương, an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo nguyên tắc hỗ trợ của giai đoạn 2017 - 2020.

 Đối với một số địa phương thu ngân sách địa phương năm 2021 giảm lớn, ngân sách trung ương hỗ trợ bảo đảm mặt bằng dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2021 không thấp hơn dự toán năm 2017 tính theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; đồng thời, hỗ trợ theo quy định để đảm bảo các địa phương này đủ nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, chính sách an sinh xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
Điều 4. Giám sát và kiểm toán việc phân bổ ngân sách trung ương 
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Kiểm toán Nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tiến hành kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020. 
	
	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân
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[image: image13.jpg]Phylye V
DY TOAN THU, CHI CAN DOI NGAN SACH DJA PHUONG, TV LE PHAN TRAM (%) PHAN CHIA DOI V0L CAC KHOAN THU PHAN CHIA
VA SO BO SUNG CAN DOI TU NGAN SACH TRUNG UONG CHO NGAN SACH D{A PHUONG NAM 2021
(Ban hinh kém theo Nghi quyéts6 129/2020/0H14 ngéy 13 théng 11 nam 2020 ciia Quéc héiy
Bon vi: Triéu ding.

S 0 BO SUNG TONG CHi

SR~ aomes | o [ ] wcic et canaors [SOVONES | TN | gormue | sorcu | neor beo
DIA BAN () : THUNSDP | KHOAN THU | DIEU | PHANNSDF | Tamyng | CCTLLS | Cnsor Ll Nser  |comcABot

AP luvon oo puAN s | Tikr | MUONG oG [TRO/THANG m:'."n)ol

x s i =Ty 3 0 B 3 7 3 [=Em m m XTI
TONG SO 1:471,700.000] 603.929.510| 253.728.140| 680.338.090 201.370| 202.096,178| 28.624.676| 834.650.364)  614.300| 25.414.300| 859.450.364
1 MIENNUIPHIABAC | 59.156.800 44.600970| 22.391.900) 22.209.070 22.209,070/  70.704.796| 123046208 52.300| 1.083.900| 124.077.808
1 | HA GIANG | LB6T.300  1.454.640]  642.540|  812.100] 100|  812.100] 7.205.012|  910.120] 9.569.772 57.000)  9.626.772
2| TUYEN QUANG 2207.700]  1.881.700|  923.200]  958.500| 100|  958.500| _4.249.211|  552.730| 6.683.641 21.100] 6704741
3| CAO BANG 1.457.400]  1.140.960]  520.760] 620200 10| 620200 5.868.617)  540.588| 7.540.165 52.200]  7.592.365)
4| LANG SON ) 5.635.000)  1.970.200  1.235.500 734700 100]  734.700| 5.915.090]  765.894| 8.651.184) 24.100)  8.675.284
5|LAocal 7273800  5.081.700)  3350.500]  1.731.200] 100 1.731.200] 4.649.925|  150483] 9.882.108 85.000  9.967.108
6| YEN BAI 2.564.000)  2.158.800  1228.300]  930.500| 100]  930.500 5.079.309|  558.889| 7.796.998 99.800)  7.896.798,
7| THAINGUYEN 12.233.300)  9.016.500  2.997.400|  6.019.100] 10| 6.019.100| 2.127.557 11.144.087 404.600| 11.548.657
8| BACKAN 723200 616.800) 335850  280.950| 100  280.950| 2915252  290.818| 3.822.870 30.800]  3.853.670)
9 | PHO THO 5.926.900|  4.511.810) 1407.410] 3.104400] 100| 3.104.400| 5.173.822|  694.603| 10380235  33.200 10.347.035
10| BAC GIANG 8.696.100|  7.199.600|  4.071.600!  3.128.000| 10| 3.128.000| 6.536.444 14.106] 13.750.150, 5.700 13.744.450
11] HOA BINH 4358.400]  3.938.800  2.494.800  1.444.000] 100| 1.444.000| 5075218  827.998| 9.842.016) 67.100]  9.909.116)
12/ SON LA 3.575.300  3.292210)  1.859.710| 1432.500) 100 1432.500| 6.093.077| 1.082.957| 10.468.244 241.100] 10.709.344,
13] LAI CHAU 1.470.000)  1.349.750|  809.530| 540220 10|  540.220| 3930.363|  694.308] 5.974.421]  13.400] 5.961.021
14| BIEN BIEN 1.168.400)  987.500]  S14.800)  472.700] 10|  472.700| 5.895.899|  656.948) 7.540.347) 1.100]  7.541.447,
11|DB SONG HONG 481.414.500| 214.314.233| 81323280 251.312.200 132.990.95)| 14.542.152| 4.327.037| 233.183.422 2.594,600] 235.750.422
15| HA NOI _235521.000| 89.202.760| 38.011.410| 146261.000] 35| 51.191.350. 89.202.760) 807.200] _90.009.960|
16] HAT PHONG _ 75.789.200] 20.184.178|  7.091.020| 16.786.100| 78| 13.093.158 20.184.178 27.200] 20211378
17| QUANG NINH 44.222.200] 24.122975| 14.784.100{ 14.367.500] 65| 9.338.875, 24.122.975 509.100] 24.632.075]
18| HAI DUONG 12.997.500]  9.823.058 3206000 6.752.100| 98| 6.617.088 1.454.707| 11.277.765 118.000]  11.395.765
19] HUNG YEN 13.593.900  9.309.705|  2.982.450)  6.803.500 93| 6.327.255 101,993  9.411.698| 26200 9.385.498
20| VINH PHUC 30.696.300] 14.659.049]  2.197.000] 23.513300] 53| 12.462.049) 1.483.687| 16.142.736 875.000] 17.017.736)
21| BAC NINH 27.839.100]  18.692.418]  4.691.870) 16.868.130] 33| 14.000.548 18.692.418 7.600) 18.700.018
22| HA NAM - 9.409.800)  7.168.400]  1.947.440|  5220.960| 100] 5.220.960|  1.051.010, 8.219.410 171.900] 8391310
23| NAM DINH . 5.365.400)  4.575.600  2.755.100  1.820.500| 100] 1.820.500| 6.297.179|  $57.555| 11430334 1.400] 11.428.934
24| NINH BINH 18.620.200] 11.660.100|  1.792.800|  9.867.300| 10| 9.867.300| 2.407.537 14.067.637 74.000] 14.141.637
7.359.900]  4.915.990  1.864.090 3.051.900! 100 3.051.900] 4786426  729.095| 10.431.511 4.600] 10.436.111

11{BAC TRUNG BO VA DHMT |  158.911.400| 102482.469| 41.410.700] 69204, 61.071.769| 50.152.132| 10.359.411| 162.994.012 3.976.100| 166.970.112
26| THANH HOA 26.572.100] 13.181.600)  7.949.000]  5.232.600] 100 5.232.600| 14.879.651| 1.455.324| 29.516.575 223.500] 29.740.075
27| NGHE AN 13.162.300]  10.311.400]  4.169.000|  6.142.400 100]  6.142.400| 9.969.968| 1.719.160| 22.000.528 43.000] 22.043.528
28| HA TINH 10.364.600)  4.568.940|  1932.940|  2.636.000] 10|  2.636.000] 5950191 1.146.838| 11.665.969 262.500) 11.928.469
29| QUANG BiNK 4.393.400| 3834500  2731.800] 1102700  100| 1.102700| 4.636.742|  433.540| 8.904.782 166.600|  9.071.382
30| QUANG TRI 2.861.100)  2022.560|  878.320|  1.144.240] 100 1.144.240] 3.579.576  366.551] 5.968.687 107.600)  6.076.287
31| THUA THIEN - HUE 6.046.800)  5.044.400  1.534.300|  3.510.100] 100 3.510.100] 1.567.730  960.404| 7.572.53¢ 232.300]  7.804.834
32| DA NANG 21.142.800] 12444069  4800.590| 11.240410] 68| 7.643.479 12.444.069 357.800] _12.801.869]
23] Quinc Nam 17.864.800) 12.783.940|  2.923.900| 10.955.600| 90| 9.860.040 1.089.738| 13.873.678 851600 14.725278
34| QUANG NGAL 16.005700)  9.241.068|  1641.300]  8.636.100] 88| 7.599.768 1.030.415| 10.271.483 41300] 10312783
35| BINH DINH. . 10.030.500)  8.417.140|  4.628.540|  3.788.600| 10|  3.788.600| 3.134.820 98.671| 11.650.631 532.500) 12.183.131
36| PHUYEN 5.283.900)  4.804.470]  3.430.170]  1.674.300] 100] 1674300 3.021.044]  207.802| $.033.316 100.500  8.133.816
37| KHANH HOA 13.758.200] 8232412 2051370  8.584.780| 72|  6.181.042 750.975| 8983387 | 424500 9.407.887
38| NINH THUAN 3.105300] 2038370 527.870]  1.510.500 10|  1.510.500| 1517.285|  274.563| 3.830.218| 120900 3951118
39| BINH THUAN 8319.900)  5.557.600  2.511.600| 3.046.000( 100] 3.046.000] 1895125  825.430| 8.278.155) . S11.500]  8.789.655]
IV[TAY NGUYEN 22.907.000| 20.097.230|  9972930| 10.124.300 10124.300) 24.393.477| 1613941 46.104.648 432.600)  46.537.248)
40| PAK LAK . 5.369.900|  4.666.000  1.895.000| 2771000 100 2.771.000| 7.643.874|  8§29.780| 13.139.654 94.600) 13.234.254
41 PAK NONG 2344700]  2.048.580  1.129.880 918700 100  918.700] 3.182.715|  109.267| 5.340.862 105.200]  5.445.762
elciaLal 4.552.300|  3.982.800  1938.600|  2.044.200] 100 2044200 6.067.170|  478.072| 10.528.042 50.100) 10578142,
4| KON TUM 2.654.600|  2.200900|  1.133.800(  1.067.100| 100 1.067.100] 3.120.986|  149.939| 5.471.825 83.900]  5.555.725|
44| LAM DONG 7.985.500)  7.198.950|  3875.650|  3.323.300| 100] 3.323.300| 4378732, 46.983) 11.624.565, 98.800  11.723.365,
| v [DONG NAMBO $53.005.000| 141.692.632| 62.236.860| 282.613.300 79.455772| 4083646  239.047| 146015325/  500000| 15.219.500| 160.734.825
| 45| HO CHI MINH 364.893.000| 69.092.340| 33522.000 197.613.000] 18| 35570340 69.092.340. 14.873.100| _83.965.440
46| PONG NAT 47.184.700  19.482.600)  7.798.400{ 24.860.000] 47| 11.684.200 239.047)19.721.647 5.400) 19.727.047
47| BINH DUONG 58.576.200| 20.192.072| 8903300 31357.700] 36| 11.288.772 20.192.072 204.500) 20396572
48| BINH PHUGC 7.602.700]  6.143.900|  3.122.500|  3.021.400| 10|  3.021.400| 2.699.915 8.843.815 112,100 8.955.915
49| TAY NINH 8.843.500)  7.252.960|  33s53.260| 3.899.700| 100] 3.899.700|  1.383.731 8.636.691 24.400|  8.661.091
50| BA RJA - VONG TAU 65.904.900| 19.528.760| 5537400 21.861.500] 64| 13.991.360 19.528.760 19.028.760)
VI[DBSONG CUVLONG | 96305300 80741.976| 36392.470) 44874.800| 100\ 44349.506| 38219975 4344.798| 123.306.749 125,379.949)
51| LONG AN 15.169.700 11.541.400]  4.525.400)  7.016.000 100| 7.016.000| 276017}  221.262, 12.038.679) 126.600] 12.165.279
52| TIEN GIANG 10.512.300]  9.340.000|  3.063.450|  6.276.550| 100|  6.276.550| 1.981.237 11.321.237 . 1.600) 11322837,
53| BEN TRE B 4.897.000|  4.396.500  2121.500] 2275.000| 100| 2.275.000] 3.751.852 8.148.352 166.600  8.314.952
54| TRA VINH . 4810.000]  4.493.150  1809.250  2.683.900| 100|  2.683.900| 3.831.602 8324.752] 22900 8.301.852
5] VINH LONG _ 7441700  5.088.900)  2.494.800|  2.594.100|  100|  2.594.100| 1336.965|  598.384] 7.024.249) 266300 7.290.549
56| CAN THG. 11.607.400]  9.302.666|  3991.360|  $836.600] 91| 5311.306 898.893| 10.201.559| 654.600]  10.856.159
[S7| HAU GIANG N 3.777.300] 2.863.890) 1.443.790 1.420.100 100 1.420.100 2.290.747 388.752 5.543.389 47.000 5.590.389|
8| SOC TRANG 3.716800]  3.375.860|  1.781.860|  1.594.000|  100]  1.594.000( 4808.144|  647.317) 883132| 214700]  9.046.021
S9|ANGIANG 6.352.700|  5.513.500  3.63.000 2350.500| 100| 2.350500| 6.240.711]  651.519] 12.405.730 _204.800] 12.610.530
60| DONG THAP 8.140.900)  6.480.500  3.145.100|  3.335.400| 10| 3.335.400| 4.883.126|  202.194| 11.565.820]  11.500 11.554.320
61| KIENGIANG 11224700 10.435.710|  4.955.510|  5.480.200|  100|  5.480.200|  3.088.049 13.523.759 48.800) 13572559
62| BAC LIEU 3331.100]  3.013.900| 1818450  1.195.750] 100 1.195.750] 2.406.097)  398.721] S5.818.718 286.600]  6.105.318]
63| CA MAU 5323.700]  4.896.000]  2.079.300{ 2816.700] 100 2816.700| 3.325.428]  337.756| 8.559.184 90.000)  8.649.184,

Ghi ché: Thu NSNN ¢ bao gom tdng 56 thu 12 hoat ing XNK (chua i chi hoan thué GTGT 136, nghin ty bng). thi ¢ tirc va lon ohudn sau thué NSTW huong 100% 14 55 nghin ty ddng: thu tién bin bat phin von nhi nudc ti mix sb

doanh nghiép do Trung vong quén Iy 40 nghin 1y déng; tidn sir dung 8t NSTW hudmg 100% 1i S nghin ty ddng. Chura bao gdm thu vién trg 8,13 nghin ty dbng.
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DY TOAN CHI BO SUNG CO MYC TIEU TU NGAN SACH TRUNG UONG CHO
NGAN SACH TUNG TINH, THANH PHO TRUC THUQC TRUNG UONG NAM 2021

(Ban hanh kém theo Nghi quyét s6 129/2020/QH14 ngay 13 thang 11 ndm 2020 cia Qudc hsi)

Don vi: Tri¢u a‘dng

BO SUNG VON BAU TU DE THYC

BO SUNG VON SU NGHIEP THYC

STT TINH/THANH PHO TONG $O 5 : 0 . HIEN CAC CHE DO, CHINH SACH,
HIEN CAC DY AN, NHIEM VU NHIEM VU THEO QUY DINH

A B [EFES] ] 3
TONG SO 120.083.127 98113166 21.969.961
| |MIEN NUI PHiA BAC 25.681.383 20.973.157 4.708.226
1 HA GIANG - 2.550.208 2.055.265 494.943
2 TUYEN QUANG 1.434.804 1.162.089 272.715]
| 3 CAO BANG 1.968.167 1.669.997 298.170,
4 LANG SON 1.862.064 1.493.584 368.480
5 LAO CAl 1.777.950 1.419.037 358.913
6 YEN BAL 1.773.276 1.403.487 369.789)
7 THAI NGUYEN 1.283.036 1.179.467 o 103.569
8 BAC KAN 1.890.814 1.720.297 170.517]
9 | PHUTHQ 1.778.817 1.510.426 268.391
10 | BACGIANG 1.630.382 1.261.828 368.554
1 HOA BINH 1.948.137 1.626.911 321.226,
12 | SONLA 2.326.489 1.754.054 572.435
13 | LAICHAU B 1.313.509 980.917 332.592
14 DIEN BIEN ) 2.143.730 1.735.798 407.932
11 |PONG BANG SONG HONG 18.593.694 16.149.033 2.444.661
A o 7.159.001 6.793.995 - 365.006
T B B 1.328.078 1.242.152  85.926
QUANG NINH 2.093.850 1.955.678 138.172
HAI DUONG = - 1.444.558 B 665.531 - 779.027
HUNG YEN 602,283 390.390 _ 211.893
VINH PHUC - 784.331 717.612 B 66.719
BAC NINH 363.210 307.526 55.684|
HA NAM B 1.034.139 943.145 ) 90994
NAM PINH 1.353.909 ) 1.016.237 o 337.672
NINH BINH - 1.215.372 1.146.884 68.488
| __THAI BINH N 1.214.963 969.883 245.080
BAC TRUNG BO VA DHMT 32.804.123 25.251.099 7.553.024
THANH HOA B 2.798.437 - 2.053.793 744.644
NGHE AN N 2.961.000  2.166.065 794.935
HA Ti o ) ) 5.714.491 ) 4.753.022 961.469
__QUANG BINH B 2.425.080 1.770.114 } - 654.966
_QUANG TR] 2.488.766 2.176.705 312.061
THUA THIEN HUE 2.678.627 2.035.487 . 643,140/
DA NANG - 1.922.421 1.832.422 o 89.999
QUANG NAM 1.616.106 1.268.823 N 347.283
QUANG NGAI - 1.729.784 997.146 B 732.638
| BINHDINH o 5 3.082.263 2.191.576 890.687
36 PHU YEN 1.188.844 951.769 o 237.075
37 KHANH HOA 891.305 644.695 B 246.610
38 | NINHTHUAN 1.274.783 1.006.546 - 268.237
39 | BINH THUAN B - 2.032.216 1.402.936  629.280
IV |[TAYNGUYEN - - 8.453.683 6.634.261 1.819.422
| 40 | DAKLAK 2.100.121 - 1.417.679 682.442
41 | DAKNONG 1212340 B ~1.002.203 210.137
42 | GIALAI o 1.546.732 B 1.084.527 462.205
o 1.446.227 1.234.788 211.439
B R 2.148.263 o 1.895.064 253.199
o B 13.332.925 12.267.043 B 1.065.882
45 | TP.HO CHI MINH 4.281.675 3.827.683 B 453.992
46| DONG Nal B 5.375.559 5.163.983 211576
47 | BINHDUONG R o 568.474 ) 452.090 116.384
48 BINH PHUGC - o 1.200.349 1.100.647 99.702
49 | TAYNINH - B 1.227.212 1144200 112,792
| 50 | BARIA VONG TAU 679.656 608.220 71436
V1 |DONG BANG SONG CUU LO! 21.217.319 16.838.573 4.378.746
51 | LONGAN 1.297.619 - 974.856 o 322.763
52 | TIEN GIANG. 832.725 729.138 . 103.587
s3 | BENTRE B 1.696.173 1.388.851| 307.322
54 | TRAVINH 1.033.709 933.657 100.052
55 | VINHLONG o - 1.336.686 990.267 346.419
| 56 | CANTHO - o 3.182.537 2.537.022 645,515
HAU GIANG 1.354.927 ) 1.126.238 228.689
A o 2.225.258 o 1.671.345 - 553.913
- 2.021.825 - 1.508.002 ~ 513.823
o 1.680.276| . 1.263.824 N 416.452
| o 1.553.711 1.220.549 333.162
| _BACLIEU N . 1.310.707 1.107.198 203.509
CA MAU 1.691.166 1.387.626 303.540





[image: image15.jpg]Phu lyc VI

BOI THU, MUC VAY BU DAP BOQI CHI, VAY PE TRA NQ GOC CUA NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2021
(Ban hanh kém theo Nghi quyét sé 129/2020/QH14 ngay 13 thang 11 nam 2020 ciia Quéc hoi)

BPon vi: Trigu dong

SO VAY TRONG NAM
STT TINH, THANH PHO BOQI THU NSBP FONGSO __ GOM: \
VAY DE BU DAP BQI CHI|  VAY TRA NQ GOC
A B 1 2=3+4 3 4
TONG SO 614.300/ 28.797.000 25.414.300 3.382.700
1 |MIEN NUI PHIiA BAC 52.300 1.475.700 1.083.900 391.800
1 | HA GIANG 87.900 57.000 30900
2 | TUYEN QUANG 30.300 21.100 9.200
3 | CAOBANG 66.100 52.200 13.900
4 | LANGSON 79.700, 24.100 55.600)
5 | LAOCAI o 165.100 85.000 80.100
6 | YENBAI - 104.800 99.800 5.000
7 | THAINGUYEN 412.100 404.600 7.500
8 | BACKAN 90.000 30800 59.200,
9 | PHUTHO 33.200 30.500 30.500,
10 | BAC GIANG 5.700. 43.000 43.000
11 | HOA BINH 72.800 67.100 5.700
12| SONLA 242.500 241.100 1.400)
13 | LAICHAU 13.400) 22.500 22,500,
14 | DIEN BIEN 28.400 1.100 27.300
11 |DONG BANG SONG HONG 27.600 3.626.400 2.594.600 1.031.800)
15| HANOI 1.596.200 807.200 789.000
16 | HAIPHONG 62.400 27.200 35.200]
17 | QUANG NINH 515.500 509.100 6.400
18 | HAIDUONG 141.600 118.000 23.600]
19 | HUNG YEN 26.200
20 | VINHPHUC 953.300 875.000 78.300
21 | BACNINH 15.000 7.600 7.400
22| HANAM 183.400] 171.900 11.500
23 | NAM DINH - ) 1.400 19.700 19.700
24 | NINH BINH 88.200 74.000 14.200
25 | THAIBINH 51.100 4.600 46.500
Il [BAC TRUNG BO VA DHMT 4.292.500 3.976.100 316.400
26 | THANH HOA 271.600] 223.500 48.100
27 | NGHE AN - 139.600 43.000 96.600
28 | HATINH 325.900 262.500 63.400]
29 | QUANG BINH 184.700 166.600 18.100
30 | QUANG TR 137.900 107.600 30.300
31 | THUA THIEN HUE 239.600 232,300 7.300
32 | PANANG 381.000 357.800 23.200
33 | QUANG NAM 863.500 851.600 11.900
34 | QUANGNGAI 49.300 41.300, 8.000
35 | BINH BINH B 533.700 532.500 1.200
36 | PHU YEN 100.500 100.500 e
37 | KHANHHOA 428.600 424,500 4.100)
38 | NINHTHUAN . 121.900 120.900 1.000/
39 | BINH THUAN 514.700 511.500 3.200
IV [TAY NGUYEN 463.800 432.600 31.200
40 | PAK LAK B 96.100 94.600 1.500
41 | PAKNONG B 106.800 105.200] 1.600
42 | GIALAI - - 69.900 50.100 ~ 19.800
43 | KONTUM 91.000 83.900 7.100
44 | LAM DONG 100.000 98.800 1.200
V_|DONG NAM BO 500.000 16.558.600 15.219.500 1.339.100
45| TP.HOCHIMINH 16.026.200 14.873.100 1.153.100
46 | PONG NAI 42.400 5.400 37.000|
47 | BINH DUONG - 259.000 204.500  54.500
48 | BINH PHUGC o 198.200 112.100 86.100
49 | TAY NINH 32.800] 24.400 8.400
50 | BARJA VONG TAU 500.000
VI [DONG BANG SONG CUULONG 34.400 2.380.000 2.107.600 272.400
| 51 | LONGAN . 127.100 126.600 500
52 | TIEN GIANG 4.800 1.600 ~3.200
53 | BEN TRE 166.700 166.600 100]
54 | TRA VINH 22.900 10200 10.200]
| 55 | VINHLONG ) 273.100 266.300 ~ 6.800
56 | CANTHO - ) 694.600 654.600 40.000
57 | HAUGIANG B ) 90.400 47.000 43.400|
58 | SOCTRANG 214.700 214.700
59 | AN GIANG 286.100 204.800 81.300
60 | DONG THAP 11.500 61.200 61.200
61 | KIEN GIANG 74.500 48.800 25.700
62 | BACLIEU 286.600 286.600 -
| 63 | CAMAU 90.000 90.000
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